
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110902401

Phòng thi: SAN1

Giảng viên giảng dạy: Đặng Thành  Cương

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước23100100811

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110902402

Phòng thi: SAN1

Giảng viên giảng dạy: Đặng Thành  Cương

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH13/12/2007HiếuLý Minh25100100381

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110902403

Phòng thi: SAN1

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tuấn  Anh

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000261

C27LG22/10/2007PhúNguyễn Văn25101500142

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110427101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Quản trị bán hàng - MH1104271

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT103/8/2003AnhNguyễn Đỗ Tuấn24101000011

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110100301

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Kỹ thuật lập trình - MH1101003

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH15/12/2007AnhNguyễn Đình Tuấn25100100231

C27TH27/12/2006BạchNguyễn Minh25100100222

C27TH18/02/2007HậuTrần Thanh25100300093

C27TH13/12/2007HiếuLý Minh25100100384

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước23100100815

C27TH11/10/2007TiếnNguyễn Trọng25100100216

C27TH03/10/2006TriếtNguyễn Minh25100100097

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110100601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK18/05/2006BửuLương Lam25101700191

C27TK05/12/2007MinhTrịnh Lê Nhật25101700092

C27TK04/12/2006ThuậnPhạm Minh25101700103

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110103701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK18/05/2006BửuLương Lam25101700191

C27TK05/07/2004ĐạtHà Thế25101700302

C27TK04/12/2006ThuậnPhạm Minh25101700103

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110107101

Phòng thi: A2.12 (P.Mỹ
thuật)

Giảng viên giảng dạy: Mai Thái  Quốc

Môn học : Thiết kế website - MH1101071

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH15/12/2007AnhNguyễn Đình Tuấn25100100231

C27TH27/12/2006BạchNguyễn Minh25100100222

C27TH18/02/2007HậuTrần Thanh25100300093

C27TH13/12/2007HiếuLý Minh25100100384

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110107701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Thiết kế đồ họa kỹ thuật AutoCAD 2D - MH1101077

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK205/04/2006NgânNguyễn Ngọc Kim24101700491

C26TK226/11/2005PhụngNguyễn Hồ Thiên24101700392

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110109301

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh  Anh

Môn học : Toán rời rạc - MH1101093

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH15/12/2007AnhNguyễn Đình Tuấn25100100231

C27TH27/12/2006BạchNguyễn Minh25100100222

C27TH18/02/2007HậuTrần Thanh25100300093

C27TH13/12/2007HiếuLý Minh25100100384

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110111101

Phòng thi: A2.12 (P.Mỹ
thuật)

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Mỹ thuật cơ bản - MH1101111

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK18/05/2006BửuLương Lam25101700191

C27TK26/06/2005ThuậnNguyễn Minh25101700152

C27TK04/12/2006ThuậnPhạm Minh25101700103

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110202801

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Ngọc  Nhiên

Môn học : Mạch điện - MH1102028

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27DDT05/12/2007BảoHoàng Gia25100300301

C27DDT21/02/2007DũngNguyễn Việt25100300222

C27DDT20/10/2006HuyVăn Công Quốc25100300103

C27DDT06/04/2007PhướcLê Văn25100300034

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 15/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110203101

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử cơ bản - MH1102031

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27DDT21/02/2007DũngNguyễn Việt25100300221

C27DDT20/10/2006HuyVăn Công Quốc25100300102

C27DDT06/07/2007LongLê Thành25100300343

C27DDT22/06/2007NghịLê Hữu25100300134

C27DDT28/08/2007PhúcNgô Trọng25100300175

C27DDT06/04/2007PhướcLê Văn25100300036

C27DDT15/05/2003TínDương Trọng25100300187

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 15/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110203801

Phòng thi: Xưởng Trang
bị điện

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Trang bị điện - MH1102038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc24100300403

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha24100300324

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 37



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110204801

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Quản trị sản xuất - MH1102048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110212901

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng, Trần Minh  Vàng

Môn học : Cơ ứng dụng - MH1102129

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

C27CK20/07/2007ĐăngDương Hải25100400062

C27CK24/08/2006HưngNguyễn25100400013

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110213101

Phòng thi: Xưởng Nguội

Giảng viên giảng dạy: Trần Minh  Vàng

Môn học : Nguội cơ bản - MH1102131

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

C27CK25/06/2007ĐăngTrần Khải25100400292

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110214101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Lập trình CNC - MH1102141

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400321

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long24100400502

C26CK112/01/2006SangBùi Thanh24100400303

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110215101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : An toàn lao động - MH1102151

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

C27CK30/09/2007LộcPhan Thiên25100400262

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110403601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Nguyên lý kế toán - MH1104036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000261

C27QT203/12/2007NghiCao Ngọc Xuân25101000512

C27QT109/10/2007TrangPhạm Ngọc Phương25101000153

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110403602

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Nguyên lý kế toán - MH1104036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110403901

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Ngọc Kiều  Diễm

Môn học : Tiền tệ - Ngân hàng - MH1104039

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000261

C27QT214/12/2007NgọcTrần Thị Bích25101000392

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110423401

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Võ Nguyễn Hương  Thảo

Môn học : Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu - MH1104234

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG126/08/2006HânTrần Gia24101500221

C26LG114/10/2006KhiêmNguyễn Thanh24101500302

C26LG225/12/2006TrúcĐặng Huỳnh Thanh24101500513

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 35



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110423801

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Vận tải và giao nhận hàng hóa - MH1104238

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 34



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110426201

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Bá  Vĩnh

Môn học : Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa - MH1104262

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

C26TM107/09/2006HuyNguyễn Minh24101600122

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25211MH110429501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị học - MH1104295

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT122/05/2006HuyLê Quốc25101000561

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000262

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110429801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 - MH1104298

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT21/08/2006GiangVăn Đỗ Thuận24101100321

C26KT22/06/2006MyVũ Ngọc Thảo24101100052

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh24101100273

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100234

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110502001

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Teaching Methodology - MH1105020

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300161

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 14/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110502801

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu, Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Speaking 1 - MH1105028

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TA12/04/2007AnhLê Nguyễn Hồng25101300091

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110503401

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Translating 1 - MH1105034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng24101300301

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim24101300262

C26TA08/08/2006ThưNguyễn Lê Minh24101300063

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110504301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Listening 1 - MH1105043

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TA12/04/2007AnhLê Nguyễn Hồng25101300091

C27TA25/12/2007NgọcLê Thị Thanh25101300042

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110901601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25211MH110901605

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TA12/04/2007AnhLê Nguyễn Hồng25101300091

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 10



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110902201

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật - MH1109022

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

C27TA12/04/2007AnhLê Nguyễn Hồng25101300092

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước23100100813

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110902901

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Gia  Huy

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK10/03/2007AnHuỳnh Vĩnh25100400201

C27CK19/12/2006LâmNguyễn Võ Ngọc Phúc25100100202

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110902902

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH15/12/2007AnhNguyễn Đình Tuấn25100100231

C27TH27/12/2006BạchNguyễn Minh25100100222

C27TK18/05/2006BửuLương Lam25101700193

C27TH06/09/2003HậuNguyễn Phước Minh25100100394

C27TH18/02/2007HậuTrần Thanh25100300095

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110902903

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Gia  Huy

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TA12/04/2007AnhLê Nguyễn Hồng25101300091

C27TA21/04/2007KhaNguyễn Minh Đăng25101300102

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000263

C27QT203/12/2007NghiCao Ngọc Xuân25101000514

C27QT121/10/2006VănNguyễn Kiến25101000335

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110903001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT129/10/2007LyCao Lê Khánh25101000261

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110903002

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH15/12/2007AnhNguyễn Đình Tuấn25100100231

C27TH27/12/2006BạchNguyễn Minh25100100222

C27TK18/05/2006BửuLương Lam25101700193

C27TK05/07/2004ĐạtHà Thế25101700304

C27TH06/09/2003HậuNguyễn Phước Minh25100100395

C27TH18/02/2007HậuTrần Thanh25100300096

C27TH13/12/2007HiếuLý Minh25100100387

C27TK04/12/2006ThuậnPhạm Minh25101700108

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 12/05/2026 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25211MH110903003

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Thị  Lương

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27LG22/10/2007PhúNguyễn Văn25101500141

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/1 15



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 11/05/2026 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25211MH110902904

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước23100100811

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.
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